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Kết quả thu được như sau:

Điều tra khảo sát 30 hộ nông dân sản xuất lúa tại huyện Châu Thành – tỉnh Tiền Giang, chúng tôi ghi nhận có 46 % số hộ có diện tích canh tác lúa từ 0,3 – 0,7 ha. Phần lớn họ sử dụng giống lúa IR50404 (67 %), có 84 % số hộ sản xuất 3 vụ/năm, khối lượng giống sạ từ 150 - 200 kg/ha chiếm tới 93 %. Còn về tình hình sâu hại trên đồng ruộng chúng tôi nhận thấy hầu hết các hộ nông dân đều nhận dạng được một số sâu hại như: sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, sâu đục thân, sâu keo,… nhưng họ không biết được mức độ gây hại của các loài sâu hại này. Bởi vậy khi xuất hiện sâu hại là họ phun thuốc không kể phun một hoặc hai lần, sâu cuốn lá nhỏ đối với họ là đối tượng xuất hiện nhiều nhất qua các vụ. Để phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ có tới 93 % số hộ nông dân dùng thuốc trừ sâu, số còn lại áp dụng biện pháp canh tác kết hợp với thuốc trừ sâu. Biện pháp canh tác, nông dân chủ yếu vệ sinh đồng ruộng. Về thuốc hóa học có 5 loại thuốc trừ sâu các hộ nông dân thường dùng để phòng trị sâu hại lúa. Trong đó Chief 520WP là thuốc được sử dụng nhiều nhất chiếm 47 % số hộ điều tra, kế đến là Ammate 150SC chiếm 23 %, Abamectin 3.6EC chiếm 17 %, Regent 800WG chiếm 10 %. Số hộ còn lại sử dụng thuốc Padan 95SP. Về liều lượng sử dụng, đa số các hộ nông dân đều sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì. 

Các loại thuốc tham gia thí nghiệm đều có hiệu quả phòng trừ sâu cuốn lá và hiệu lực kéo dài. Ngoại trừ công thức xử lý thuốc DAS-001 (240 g ai/l) liều lượng 312,5 ml/ha hiệu lực rất thấp (11,8 %) và giảm dần qua các thời điểm theo dõi. Các công thức xử lý thuốc còn lại có hiệu lực kéo dài tới 14 ngày, từ thời điểm 1 ngày sau phun tới thời điểm 5 ngày sau phun hiệu lực của các loại thuốc tăng dần và đạt hiệu lực cao nhất là vào thời điểm 7 ngày sau phun. Trong đó đạt hiệu lực cao nhất là công thức xử lý thuốc Radiant 60SC liều lượng 320 ml/ha (93,5 %); kế đến là các công thức xử lý thuốc Ammate 150SC liều lượng 100 ml/ha (90,7 %), Radiant 60SC liều lượng 240 ml/ha (87,1 %); các công thức xử lý thuốc còn lại hiệu lực biến động trong khoảng từ 80,4 % - 85,1 %.

Các loại thuốc tham gia thí nghiệm đều có ảnh hưởng tới mật số thiên địch trên đồng ruộng. Trong đó công thức xử lý thuốc DAS-001 (240 g ai/l) liều lượng 312,5 ml/ha ảnh hưởng mạnh đến mật số bọ xít mù xanh và bọ xít nước; còn công thức xử lý thuốc Radiant 60SC liều lượng 320 ml/ha ảnh hưởng mạnh đến mật số nhện. Ngoài ra công thức xử lý thuốc Abamectin 3.6EC liều lượng 100 ml/ha cũng có ảnh hưởng đáng kể đến mật số thiên địch. 

Tất cả các loại thuốc tham gia thí nghiệm đều không có độc tính đối với cây lúa và không ảnh hưởng tới năng suất lúa, ngoại trừ công thức xử lý thuốc DAS-001 (240 g ai/l) có ảnh hưởng tới năng suất. Trong đó loại thuốc cho năng suất cao nhất là thuốc Radiant 60SC liều lượng 320 m/ha (5,207 tấn/ha); kế đến là thuốc Ammate 150SC liều lượng 100 ml/ha (5,205 tấn/ha), Radiant 60SC liều lượng 240 ml/ha (5,195 tấn/ha); thấp nhất là thuốc DAS-001 (240 g ai/l) liều lượng 312,5 ml/ha (3,118 tấn/ha).
